
Tiếng Việt

1  dụng cho gia đình

2  Phiên bản Năm4,5Reiwa

Được tạo vào tháng 3 năm 4 Reiwa

Hãy giữ trong 2 năm

3 Cách tách và xử lý rác và tài nguyên

4 Đây là rác loại  gì?

Tìm hiểu trên LINE

Tài khoản chính thức LINE của thành phố Kawachinagano có chức năng cho phép

bạn dễ dàng tìm kiếm phân loại rác. Nếu bạn gửi tên của "rác" mà bạn muốn xử lý

trên màn hình trò chuyện, nó sẽ cho bạn biết cách phân loại rác.

Ngày mai là ngày mà bạn có thể từ bỏ loại rác nào?

Tìm hiểu trong ứng dụng áp điện thoại

Chúng tôi phân phối một ứng dụng điện thoại thông minh hiển thị ngày phân loại và

thu gom rác.

[Tên ứng dụng] Ngày Rác Toàn quốc Navi(do Lynette JapanRecycle Co., Ltd. cung

cấp)

Nhấp vào đây để cài đặt

5 Liên hệ chúng tôi

Phòng Vệ sinh Môi trường

 Thành phố Nagano Kawachi (Tòa thị chính tầng 4)

☎53-1111

Home Page https://www.city.kawachinagano.lg.jp/

Email　kankyoueisei@city.kawachinagano.lg.jp

Có ghi một dòng để cắt.

Vui lòng cắt bỏ trang cần thiết và sử dụng nó.

6 Đến trang mong muốn

Rác cháy được 2

Rác không  thể đốt được  Rác cồng kềnh 2

Rác tái chế

Túi rác được khuyến khích

Nhãn dán rác 4

Tái chế thiết bị đồ điện gia dụng Tái chế máy tính cá nhân 5

Lịch thu gom rác 6

Rác thải không thể thu gom hoặc xử lý 12

7 Rác cháy được



8 Rác cháy được

Hai lần một tuần Thứ□,Thứ□

◎ Bạn cần dán "Nhãn dán rác cháy được”.

◎ Gắn một miếng "Nhãn dán rác cháy được" cho mỗi túi rác khuyến khích 30 lít,

gắn 2 miếng  cho mỗi túi rác khuyến khích 45 lít.

◎ Bọc rác như sản phẩm vệ sinh,tã lót mà bạn không muốn mọi người nhìn thấy

bằng giấy, v.v.

Bạn có thể bỏ nó vào túi rác được khuyến khích.

9  Loại rác thải nhà bếp

● Chất thải nấu ăn

Thức ăn thừa

Bóp thật chặt!

10  Loại giấy thải

● Hộp khăn giấy

● Cốc giấy

● Tã dùng một lần (chất bẩn đi vệ sinh)

Nên bỏ hộp giấy, túi giấy, giấy gói, v.v. thì bỏ rác vào ngày rác tái chế (giấy vụn).

11 Khác

● Lá rơi

● Cành cây

● Tàn thuốc lá

● Túi gửi âm Kairo (sử dụng một lần)

12 Nhớ dán nhãn dán rác và vứt rác tại điểm thu gom rác quy định.

13 ●Vinyl và sản phẩm nhựa

●Xô nhựa

●Bàn chải đánh răng

●Băng video

●  CD / Hộp đựng đĩa CD

● Bộ đồ ăn bằng nhựa

● Hộp đựng bằng nhựa

● Dụng cụ nấu ăn bằng nhựa

● Đồ chơi (bằng nhựa)

14  Loại sản phẩm da

● Túi ● Giày ● Thắt lưng

15
* Những thứ không vừa túi  loại "rác cháy được" thì nên xếp vào loại "rác không cháy

được / rác cồng kềnh".

16 Rác không cháy được / Rác cồng kềnh

17 Rác không cháy được / Rác cồng kềnh



Tháng một lần Thứ□

◎ Bạn cần một "nhãn dán rác cháy được / rác cồng kềnh".

◎ Dán một “Nhãn dán rác cháy được / cồng kềnh” vào mỗi túi rác được khuyến khí

ch 30 lít hoặc 45 lít.

◎ Đối với các vật phẩm lớn không vừa với túi rác khuyến khíchị, hãy đính kèm mỗi

vật một tờ.

18  Loại nội thất và giường ngủ

● Tủ kệ quần áo ● Bàn ● Nệm huton

● Thảm ● Chiếu tatami ● Đệm sàn

* Tối đa 2 đến 3 tấm chiếu tatami cùng một lúc

19 Thiết bị đồ điện gia dụng

● Bàn ủi áo ● Piano điện

● Quạt sưởi ● Máy hút bụi

● Máy may ● Pin khô

● Lò vi sóng ● Máy in gia đình

20 Khác

● Xe đạp

●Cắt tỉa cành (lá và cành nên được vứt bỏ như rác cháy được)

● Máy sưởi

Khác

● Xe đạp

21  Loại dao kéo

● Kéo ● Dao

● Cưa

Để đảm bảo an toàn, vui lòng bọc dao kéo bằng giấy và viết nội dung bên ngoài.

22  Loại đĩa bát chén sứ

● Bình ● Bức tượng nhỏ

● Chậu hoa ● Bộ đồ ăn đĩa bát chén

23 Loai thủy tinh

● Đèn huỳnh quang ● Gương

● Kính cửa sổ ● Kính chịu nhiệt

Để đảm bảo an toàn, vui lòng bọc kính vỡ trong giấy và viết nội dung bên ngoài.

24

* Đối với rác không cháy được và rác cồng kềnh, hãy phân loại kim loại và các vật

liệu khác.

Chúng tôi chia thành hai lần và thu thập riêng biệt. "

25 Xem trang 4 để biết các túi rác được khuyến khích và cách dán nhãn dán rác.

26 Rác tái chế

27 Rác tái chế



Không cần dán nhãn

◎ Bỏ vào túi rác được khuyến khích 30 lít hoặc 45 lít.

◎ Hãy chắc chắn để loại bỏ các nội dung bên trong và rửa sạch.

28 Chai nhựa PET

Thu thập các loại chai có dấu này.

Tháng một lần Thứ□

29  Loại chai lọ

● Nước trái cây, trà, v.v.

● Gia vị: nước tương, nước xốt, v.v.

Làm ơn!

Nhớ tháo nắp và bóc nhãn.

Vứt bỏ nắp và nhãn trong ngày đối với hộp nhựa và bao bì.

◎ Bạn có thể bước lên đạp.

◎ Chai nhựa PET và hộp nhựa và bao bì

Hãy chắc chắn để chúng trong các túi rác riêng biệt. "

30 hộp nhựa và bao bì

Thu thập các thùng chứa và gói có dấu này.

Vui lòng hạn chế sử dụng túi bên trong hoặc túi đôi.

Tháng hai lần Thứ□ Thứ□

31  Loại chai lọ

● Dầu ăn

● Nước sốt

● Dầu gội đầu

32  Loại gói

● Trứng

● Gói mỹ phẩm

33  Loại bát nhựa

● Bát nhựa mì ăn liền

● Sữa chua

● Kem pulan

34 Loại khay

● Món ăn chế biến sẵn

● Đậu phụ

● Cá sống Sashimi

Khay trắng

Khay màu

35  Cac loại túi

Túi mua sắm



Túi kẹo, v.v.

36 Khác

● Vật liệu đóng gói (xốp)

● Nắp, nhãn, v.v.

37
◎ Vui lòng vứt bỏ những thứ khó làm sạch bên trong thùng chứa vào ngày rác cháy đ

ược.

38 Lon, chai lọ, đồ kim loại nhỏ, giấy đã qua sử dụng, vải đã qua sử dụng

Tháng một lần Thứ□

39  Loại Lon

● Đồ hộp ● Nước trái cây đóng hộp

● Hộp bia ● Hộp bánh kẹo

● Bình phun ● Xi lanh cassette

Lấy ra và rửa sạch.

Đảm bảo sử dụng hết xi lanh cassette và bình xịt.

40  Loại chai lọ

● Gia vị ● Xì dầu chua Ponzu

● Đồ mỹ phẩm ● Đồ uống

Tháo nắp và nút.

Lấy ra và rửa sạch.

Vui lòng bỏ nắp nhựa vào ngày hộp nhựa và bao bì.

41  Loại bao bì.

● Báo chí ● Tạp chí và sách

● Thùng các tông

● Hộp đựng đồ uống (hộp sữa, v.v.)

● Các loại giấy khác (hộp giấy, túi giấy, giấy gói, phong bì, giấy ghi nhớ, v.v.)

Rửa sạch hộp đồ uống bằng nước và cắt nó ra.

Các vật dụng có chất liệu nhôm ở bên trong nên được đưa ra ngoài vào ngày cháy đ

ược.

42  Loại kim loại nhỏ

● Ấm đun nước ● Nồi

● Chảo chiên ● Muỗng

43  Loại vải cũ

● Quần áo ● Khăn lau mặt

●Quần áo trẻ em

44
◎ Có thể bỏ lon, chai và các vật dụng nhỏ bằng kim loại vào cùng một túi rác

khuyến khích.



◎ Đối với báo, tạp chí, thùng các tông và hộp đồ uống, hãy buộc từng loại dây theo h

ình chữ thập trước khi vứt bỏ chúng.

◎ Dùng dây để gói các vật dụng lớn bằng giấy linh tinh, cho các vật dụng nhỏ vào túi

giấy không cần thiết và buộc dây theo hình chữ thập để các vật dụng bên trong khô

ng bị rơi ra ngoài.

45 Túi rác được khuyến khích ・ nhãn dán rác

46 Về hệ thống nhãn dán rác

"Tại Thành phố Kawachinagano, các thành phố trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp M

ôi trường Minamikawachi (Thành phố Tondabayashi,

Thành phố Osaka Sayama, Thị trấn Kanan, Thị trấn Taishi, Làng Chihaya Akasaka,

Thành phố Kawachinagano)

Chúng tôi đã áp dụng một "hệ thống nhãn dán rác" để giảm thêm lượng rác,

Thu gom được phân loại kỹ lưỡng, thu gom an toàn, nâng cao nhận thức giảm thiểu r

ác thải, v.v.

47 Cách gắn túi rác và nhãn dán rác được khuyến  khích

Đảm bảo sử dụng các túi rác được khuyến khích.

48 Rác cháy được

Hãy dán một miếng dán rác có thể đốt được trên đó.

Túi rác được khuyến  khích 30 lít màu xanh lam mờ dán 1 miếng

Túi rác khuyến nghị 45 lít Màu trắng sữa mờ 2 dán

49 Rác không đốt được / Rác cồng kềnh

Vui lòng đính kèm nhãn dán rác không đốt được / cồng kềnh.

Túi rác khuyến khích * Đối với những vật dụng lớn không vừa với túi rác được

khuyến khích, vui lòng dán nhãn dán ở nơi dễ nhìn thấy và bỏ ra tại điểm thu gom rá

c.

50 * Không sử dụng túi rác lớn hơn 45 lít.

* Ngay cả khi không nhìn thấy những thứ bên trong, chẳng hạn như túi rác đen hoặc

hộp các tông, chúng cũng không thể được thu gom.

* Những thứ không vừa trong túi nên được bỏ như rác không đốt được / quá khổ.

51 Nhãn dán rác miễn phí và nhãn dán rác trả phí

52 Nhãn dán rác miễn phí



(Màu sắc thay đổi mỗi năm)

53 Nhãn dán rác trả phí

54

("* Nếu bạn hết nhãn dán rác miễn phí, vui lòng mua nhãn dán rác trả phí tại Phò

ng vé Xử lý Rác.Vui lòng xác nhận "phòng vé xử lý rác" trên trang chủ của thành phố.

"

55 3R là từ khóa cho một xã hội định hướng tái chế

①Reduse ・ ・ ・ Giảm rác

② Reuse ・ ・ ・ ・ ・ ・ Tái sử dụng

③Recycle ・ ・ ・ Tái chế

Hãy kết hợp 3R vào cuộc sống của chúng ta!

56 Giữ sạch các điểm thu gom rác

Các điểm tập kết rác do cộng đồng địa phương quản lý. Chúng tôi yêu cầu bạn hợp

tác với nhau trong việc sử dụng các cơ sở. Hãy thử sử dụng từng cái một cách thoải

mái. Việc thu gom rác sẽ bắt đầu từ khoảng 6 giờ ba mươi phút sáng và sẽ được thu

gom theo thứ tự. Thời gian thu gom có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện đường x

á, thời tiết và lượng rác thải ra

57 tái chế

58 Tái chế thiết bị đồ điện gia dụng

59 4 thiết bị đồ điện gia dụng



Máy lạnh, TV, tủ lạnh / tủ đông, máy giặt / máy sấy quần áo

60

Mua thay thế → Không → bạn biết thông tin liên hệ của cửa hàng nơi tôi đã mua

thiết bị gia dụng mà　bạn muốn thanh lý → Không → Vui lòng yêu cầu cửa hàng đ

iện tử tại địa phương của bạn đến nhận.

↓ Có ↓ Có

"Vui lòng yêu cầu cửa hàng nơi bạn mua thiết bị gia dụng mới đến nhận.

Nếu cửa hàng điện tử tiêu dùng không thể lấy, vui lòng liên hệ với Bộ phận Vệ sinh

Môi trường.

* Phí tái chế sẽ được tính cho việc tiêu hủy.

61 tái chế máy tính

62 Bộ sưu tập miễn phí bằng chuyển phát nhanh

Nó sẽ được thu gom bởi Lynette Japan Recycle Co., Ltd., công ty đã ký kết thỏa

thuận với thành phố.

● Miễn phí thu phí cho một hộp bao gồm cả PC (thiết bị chính).

● Có thể gom chung các thiết bị ngoại vi như máy in và các thiết bị gia dụng nhỏ

khác.

● Tổng kích thước của hộp (dài, rộng, cao) là 140 cm và trọng lượng lên đến 20 kg.

● Ngoài ra còn có dịch vụ xóa dữ liệu thông tin cá nhân.

■ Để biết thông tin chi tiết và ứng dụng, vui lòng đăng ký từ tìm kiếm　Lynette

Japan Recycle.

https://www.renet.jp/

63 Do nhà sản xuất sưu tầm

Vui lòng yêu cầu từng nhà sản xuất để thu thập.

● Những máy không có nhãn tái chế PC ở bên phải cần phải chịu phí tái chế.

● Nếu bạn không biết máy tính của mình hoặc nhà sản xuất, vui lòng liên hệ với

những người sau.

"■ Hiệp hội quảng bá máy tính cá nhân 3R (03-5282-7685)　https://www.pc3r.jp/

Nhãn hiệu tái chế PC

64 Tái chế thiết bị gia dụng nhỏ

Chúng tôi thúc đẩy cách tiếp cận tái chế thiết bị gia dụng nhỏ trong thành phố. H

ãy hợp tác với bộ sưu tập.

● Chúng tôi đã thiết lập các hộp thu thập cho điện thoại di động và điện thoại thô

ng minh.

Vị trí lắp đặt ủy ban thành phố tầng 1 Phòng tiếp dân

Ngày và giờ Giờ mở cửa của ủy ban thành phố thành phố



● Các thiết bị gia dụng nhỏ khác có thể được mang vào xưởng phân loại tài nguyê

n. Vui lòng tham khảo danh sách bên phải để biết các mặt hàng áp dụng.

65 Các vật phẩm có thể mang vào xưởng phân loại tài nguyên

● Rác tái chế có thể mang vào

Lon, chai lọ, đồ kim loại nhỏ, giấy đã qua sử dụng, vải đã qua sử dụng * Không cần

nhãn dán

● Các thiết bị gia dụng nhỏ có thể mang theo (sử dụng trong gia đình)

Máy tính cá nhân (chỉ dành cho thiết bị chính), điện thoại di động, điện thoại thông

minh, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, từ điển điện tử, bảng điều khiển trò chơi

* Không cần nhãn dán

● Rác không cháy được và rác cồng kềnh có thể mang vào (sử dụng trong gia đình)

Lò vi sóng, máy hút bụi, Piano điện, quạt máy, máy cassette radio, thiết bị âm

thanh, trình xử lý văn bản, ｂàn ủi áo, xe đạp,ｍáy sưởi , quạt sưởi, cây đánh gôn, đồ

nội thất bằng thép, dây phơi, máy may * Vui lòng đính kèm giấy dán rác không cháy đ

ược và rác cồng kềnh và mang chúng vào.

Ngày và giờ: Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ) 1:00 chiều đ

ến 3:00 chiều

Địa điểm: 2-28 Uehara Nishimachi



●Lịch thu gom rác

Chai nhựa PET
Hộp nhựa và bao

bì

Lon, chai lọ, đồ

kim loại nhỏ, giấy

đã qua sử dụng,

vải đã qua sử

dụng

Chai nhựa PET
Hộp nhựa và bao

bì

Lon, chai lọ, đồ kim

loại nhỏ, giấy đã

qua sử dụng, vải đ

ã qua sử dụng

Akashiadai Thứ hai/Thứ nam Thứ tư thứ ba Thứ tư thứ tư
Thứ tư thứ hai

Thứ tư thứ tư
Thứ tư thứ nhất Shimizu Thứ tư/Thứ bảy Thứ sáu thứ ba Thứ sáu thứ tư

Thứ sáu thứ hai

Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ nhất

Asahigaoka Thứ hai/Thứ nam Thứ tư thứ nhất Thứ tư thứ hai
Thứ tư thứ hai

Thứ tư thứ tư
Thứ tư thứ ba Shimozatocho Thứ ba/Thứ sáu Thứ hai thứ ba Thứ hai thứ tư

Thứ hai thứ hai

Thứ hai thứ tư
Thứ hai thứ nhất

Amanocho Thứ ba/Thứ sáu Thứ hai thứ ba Thứ hai thứ tư
Thứ hai thứ hai

Thứ hai thứ tư
Thứ hai thứ nhất Jiyugaoka Thứ hai/Thứ nam Thứ tư thứ ba Thứ tư thứ tư

Thứ tư thứ hai

Thứ tư thứ tư
Thứ tư thứ nhất

Amami Thứ tư/Thứ bảy Thứ sáu thứ ba Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ hai

Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ nhất Shoeicho Thứ tư/Thứ bảy Thứ nam thứ nhấtThứ nam thứ hai

Thứ nam thứ hai

Thứ nam thứ tư
Thứ nam thứ ba

Ishibotoke Thứ tư/Thứ bảy Thứ sáu thứ ba Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ hai

Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ nhất Suehirocho Thứ ba/Thứ sáu Thứ hai thứ nhất Thứ hai thứ hai

Thứ hai thứ hai

Thứ hai thứ tư
Thứ hai thứ ba

Ishimigawa Thứ ba/Thứ sáu Thứ nam thứ hai Thứ nam thứ nhất
Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ ba
Thứ nam thứ tư Soencho Thứ ba/Thứ sáu Thứ nam thứ ba Thứ nam thứ tư

Thứ nam thứ hai

Thứ nam thứ tư
Thứ nam thứ nhất

Ichicho Thứ hai/Thứ nam Thứ ba thứ ba Thứ ba thứ tư
Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ tư
Thứ ba thứ nhất Daishicho Thứ ba/Thứ sáu Thứ hai thứ ba Thứ hai thứ tư

Thứ hai thứ hai

Thứ hai thứ tư
Thứ hai thứ nhất

Iwaze Thứ tư/Thứ bảy Thứ sáu thứ ba Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ hai

Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ nhất Takihata Thứ hai/Thứ nam Thứ tư thứ nhất Thứ tư thứ hai

Thứ tư thứ hai

Thứ tư thứ tư
Thứ tư thứ ba

Uedacho Thứ tư/Thứ bảy Thứ ba thứ hai Thứ ba thứ nhất
Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ ba
Thứ ba thứ tư Tako Thứ ba/Thứ sáu Thứ tư thứ nhất Thứ tư thứ hai

Thứ tư thứ hai

Thứ tư thứ tư
Thứ tư thứ ba

Uwaharacho(trừ Kiyozaki) Thứ tư/Thứ bảy Thứ nam thứ nhấtThứ nam thứ hai
Thứ nam thứ hai

Thứ nam thứ tư
Thứ nam thứ ba Chiyodadaicho Thứ hai/Thứ nam Thứ tư thứ hai Thứ tư thứ nhất

Thứ tư thứ nhất

Thứ tư thứ ba
Thứ tư thứ tư

Uwaharanishimachi Thứ tư/Thứ bảy Thứ nam thứ nhấtThứ nam thứ hai
Thứ nam thứ hai

Thứ nam thứ tư
Thứ nam thứ ba Chiyodaminamicho Thứ hai/Thứ nam Thứ ba thứ ba Thứ ba thứ tư

Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ tư
Thứ ba thứ nhất

Oi Thứ ba/Thứ sáu Thứ nam thứ hai Thứ nam thứ nhất
Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ ba
Thứ nam thứ tư Teramoto Thứ ba/Thứ sáu Thứ nam thứ hai Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ ba
Thứ nam thứ tư

Oyabunekita/naka/nishi/minami machi Thứ tư/Thứ bảy Thứ sáu thứ ba Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ hai

Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ nhất Nakakatasoecho Thứ tư/Thứ bảy Thứ ba thứ hai Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ ba
Thứ ba thứ tư

Oshiocho Thứ tư/Thứ bảy Thứ ba thứ hai Thứ ba thứ nhất
Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ ba
Thứ ba thứ tư Naganocho Thứ ba/Thứ sáu Thứ hai thứ nhất Thứ hai thứ hai

Thứ hai thứ hai

Thứ hai thứ tư
Thứ hai thứ ba

Oyamadacho

(gồm Shintakihatadai,Kiyozaki)
Thứ ba/Thứ sáu Thứ hai thứ ba Thứ hai thứ tư

Thứ hai thứ hai

Thứ hai thứ tư
Thứ hai thứ nhất Nagaredani Thứ tư/Thứ bảy Thứ sáu thứ ba Thứ sáu thứ tư

Thứ sáu thứ hai

Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ nhất

Một phần Oyamadacho(Tanakahirai) Thứ ba/Thứ sáu Thứ nam thứ hai Thứ nam thứ nhất
Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ ba
Thứ nam thứ tư Nankadai(trừ Clover Heights) Thứ hai/Thứ nam Thứ sáu thứ nhất Thứ sáu thứ hai

Thứ sáu thứ hai

Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ ba

Một phần Oyamadacho(Teragaike Residences) Thứ ba/Thứ sáu Thứ nam thứ ba Thứ nam thứ tư
Thứ nam thứ hai

Thứ nam thứ tư
Thứ nam thứ nhất Một phần Nankadai(Clover Heights) Thứ tư/Thứ bảy Thứ ba thứ hai Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ ba
Thứ ba thứ tư

Kagata(trừ Sydney Town) Thứ tư/Thứ bảy Thứ sáu thứ ba Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ hai

Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ nhất Nishikatasoecho Thứ tư/Thứ bảy Thứ ba thứ hai Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ ba
Thứ ba thứ tư

Một phần Kagata(Sydney Town) Thứ tư/Thứ bảy Thứ ba thứ hai Thứ ba thứ nhất
Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ ba
Thứ ba thứ tư Nishikicho Thứ tư/Thứ bảy Thứ nam thứ nhấtThứ nam thứ hai

Thứ nam thứ hai

Thứ nam thứ tư
Thứ nam thứ ba

Karakudani Thứ tư/Thứ bảy Thứ sáu thứ ba Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ hai

Thứ sáu thứ tư
Thứ sáu thứ nhất Nishidaicho Thứ hai/Thứ nam Thứ ba thứ nhất Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ tư
Thứ ba thứ ba

Kawaidera Thứ ba/Thứ sáu Thứ nam thứ hai Thứ nam thứ nhất
Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ ba
Thứ nam thứ tư Nishinoyamacho 1,2,3-ban Thứ hai/Thứ nam Thứ ba thứ nhất Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ tư
Thứ ba thứ ba

Kamigaoka Thứ ba/Thứ sáu Thứ nam thứ hai Thứ nam thứ nhất
Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ ba
Thứ nam thứ tư Nishinoyamacho(trừ 1,2,3-ban) Thứ tư/Thứ bảy Thứ nam thứ nhấtThứ nam thứ hai

Thứ nam thứ hai

Thứ nam thứ tư
Thứ nam thứ ba

Kikusuicho Thứ ba/Thứ sáu Thứ hai thứ nhất Thứ hai thứ hai
Thứ hai thứ hai

Thứ hai thứ tư
Thứ hai thứ ba Nittocho Thứ ba/Thứ sáu Thứ hai thứ ba Thứ hai thứ tư

Thứ hai thứ hai

Thứ hai thứ tư
Thứ hai thứ nhất

Kitaaobadai Thứ tư/Thứ bảy Thứ hai thứ hai Thứ hai thứ nhất
Thứ hai thứ nhất

Thứ hai thứ ba
Thứ hai thứ tư Nosakucho Thứ hai/Thứ nam Thứ ba thứ nhất Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ tư
Thứ ba thứ ba

Kitakibogaoka(trừ Park Court) Thứ ba/Thứ sáu Thứ nam thứ hai Thứ nam thứ nhất
Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ ba
Thứ nam thứ tư Hatohara Thứ ba/Thứ sáu Thứ nam thứ hai Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ ba
Thứ nam thứ tư

Một phần Kitakibogaoka(Park Court) Thứ hai/Thứ nam Thứ tư thứ hai Thứ tư thứ nhất
Thứ tư thứ nhất

Thứ tư thứ ba
Thứ tư thứ tư Haracho,Haracho1-6chome Thứ ba/Thứ sáu Thứ tư thứ hai Thứ tư thứ nhất

Thứ tư thứ nhất

Thứ tư thứ ba
Thứ tư thứ tư

Kitacho(trừ  Kita Garden Hill) Thứ tư/Thứ bảy Thứ ba thứ hai Thứ ba thứ nhất
Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ ba
Thứ ba thứ tư Higashikatasoecho Thứ tư/Thứ bảy Thứ ba thứ hai Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ ba
Thứ ba thứ tư

Part of Kitacho(Kita Garden Hill) Thứ tư/Thứ bảy Thứ nam thứ nhấtThứ nam thứ hai
Thứ nam thứ hai

Thứ nam thứ tư
Thứ nam thứ ba Hino Thứ hai/Thứ nam Thứ tư thứ nhất Thứ tư thứ hai

Thứ tư thứ hai

Thứ tư thứ tư
Thứ tư thứ ba

Một phần Kidocho(Ogiyama) Thứ hai/Thứ nam Thứ ba thứ ba Thứ ba thứ tư
Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ tư
Thứ ba thứ nhất Furunocho Thứ hai/Thứ nam Thứ ba thứ nhất Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ tư
Thứ ba thứ ba

Kidocho(trừ Ogiyama) Thứ hai/Thứ nam Thứ sáu thứ hai Thứ sáu thứ nhất
Thứ sáu thứ nhất

Thứ sáu thứ ba
Thứ sáu thứ tư Hondacho Thứ hai/Thứ nam Thứ ba thứ nhất Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ tư
Thứ ba thứ ba

Kido 1-chome/2-chome/3-chome Thứ hai/Thứ nam Thứ sáu thứ hai Thứ sáu thứ nhất
Thứ sáu thứ nhất

Thứ sáu thứ ba
Thứ sáu thứ tư Hommachi Thứ ba/Thứ sáu Thứ hai thứ nhất Thứ hai thứ hai

Thứ hai thứ hai

Thứ hai thứ tư
Thứ hai thứ ba

Kidonishomachi(trừ một phần 1 chome, 3 chome) Thứ ba/Thứ sáu Thứ tư thứ hai Thứ tư thứ nhất
Thứ tư thứ nhất

Thứ tư thứ ba
Thứ tư thứ tư Matsugaoka naka/nishi/higashi machi Thứ hai/Thứ nam Thứ sáu thứ hai Thứ sáu thứ nhất

Thứ sáu thứ nhất

Thứ sáu thứ ba
Thứ sáu thứ tư

Một phần Kidonishomachi 1-chome(#1〜#3) Thứ hai/Thứ nam Thứ sáu thứ hai Thứ sáu thứ nhất
Thứ sáu thứ nhất

Thứ sáu thứ ba
Thứ sáu thứ tư Mikanodai Thứ ba/Thứ sáu Thứ hai thứ tư Thứ hai thứ ba

Thứ hai thứ nhất

Thứ hai thứ ba
Thứ hai thứ hai

Một phần Kidonishimachi 3-chome(Một phần #14  #15) Thứ hai/Thứ nam Thứ tư thứ hai Thứ tư thứ nhất
Thứ tư thứ nhất

Thứ tư thứ ba
Thứ tư thứ tư Mikkaichicho Thứ tư/Thứ bảy Thứ ba thứ hai Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ ba
Thứ ba thứ tư

Kidohigashimachi Thứ hai/Thứ nam Thứ sáu thứ hai Thứ sáu thứ nhất
Thứ sáu thứ nhất

Thứ sáu thứ ba
Thứ sáu thứ tư Midorigaoka kita/naka/minami machi Thứ ba/Thứ sáu Thứ nam thứ ba Thứ nam thứ tư

Thứ nam thứ hai

Thứ nam thứ tư
Thứ nam thứ nhất

Kiyomidai Thứ tư/Thứ bảy Thứ nam thứ hai Thứ nam thứ nhất
Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ ba
Thứ nam thứ tư Minamiaobadai Thứ tư/Thứ bảy Thứ hai thứ hai Thứ hai thứ nhất

Thứ hai thứ nhất

Thứ hai thứ ba
Thứ hai thứ tư

Kirigaoka Thứ hai/Thứ nam Thứ tư thứ ba Thứ tư thứ tư
Thứ tư thứ hai

Thứ tư thứ tư
Thứ tư thứ nhất Minamigaoka Thứ tư/Thứ bảy Thứ hai thứ hai Thứ hai thứ nhất

Thứ hai thứ nhất

Thứ hai thứ ba
Thứ hai thứ tư

Kusugaoka Thứ tư/Thứ bảy Thứ ba thứ hai Thứ ba thứ nhất
Thứ ba thứ nhất

Thứ ba thứ ba
Thứ ba thứ tư Minamikibogaoka Thứ ba/Thứ sáu Thứ nam thứ hai Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ ba
Thứ nam thứ tư

Kusunokichohigashi Thứ hai/Thứ nam Thứ sáu thứ hai Thứ sáu thứ nhất
Thứ sáu thứ nhất

Thứ sáu thứ ba
Thứ sáu thứ tư Mukainocho(trừ Amenity Nagano,trong khu đất điều chỉnh lại ) Thứ hai/Thứ nam Thứ ba thứ ba Thứ ba thứ tư

Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ tư
Thứ ba thứ nhất

Kusunokichonishi(trừ South Court) Thứ hai/Thứ nam Thứ sáu thứ hai Thứ sáu thứ nhất
Thứ sáu thứ nhất

Thứ sáu thứ ba
Thứ sáu thứ tư

Một phần Mukainocho

(Amenity Nagano, trong khu đất điều chỉnh lại)
Thứ ba/Thứ sáu Thứ tư thứ ba Thứ tư thứ tư

Thứ tư thứ hai

Thứ tư thứ tư
Thứ tư thứ nhất

Một phần Kusunokichonishi(South Court) Thứ hai/Thứ nam Thứ tư thứ hai Thứ tư thứ nhất
Thứ tư thứ nhất

Thứ tư thứ ba
Thứ tư thứ tư

Kotobukicho Thứ tư/Thứ bảy Thứ nam thứ nhấtThứ nam thứ hai
Thứ nam thứ hai

Thứ nam thứ tư
Thứ nam thứ ba

Kobuka Thứ ba/Thứ sáu Thứ nam thứ hai Thứ nam thứ nhất
Thứ nam thứ nhất

Thứ nam thứ ba
Thứ nam thứ tư

Sakaecho Thứ tư/Thứ bảy Thứ nam thứ nhấtThứ nam thứ hai
Thứ nam thứ hai

Thứ nam thứ tư
Thứ nam thứ ba

Một phần Sakaecho(Garden Hill) Thứ ba/Thứ sáu Thứ tư thứ nhất Thứ tư thứ hai
Thứ tư thứ hai

Thứ tư thứ tư
Thứ tư thứ ba

Shionomiyacho Thứ hai/Thứ nam Thứ ba thứ ba Thứ ba thứ tư
Thứ ba thứ hai

Thứ ba thứ tư
Thứ ba thứ nhất
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73 Rác không thể thu gom hoặc xử lý
74 Rác không thể thu gom hoặc xử lý
75 Phụ tùng ô tô, v.v.

● Xe ｍáy ● Máy phát điện

● Lốp xe ● Máy móc nông nghiệp

● Pin, v.v. ● Máy xây dựng

● Động cơ

●Máy nén

76 Vật liệu nguy hiểm

● Bình chữa cháy ● Bình khí

● Dầu hỏa ● Xylanh cassette (với phần còn lại)

● Sơn

● Thuốc trừ sâu ● Bình oxy

77 Chất thải xây dựng

● Khối ● Gạch

● Mái ngói ● Tấm thạch cao và tấm chống cháy

● Đất và cát ● Vật liệu cách nhiệt

● Chất thải ● Bông thủy tinh

● Ngói ● Bồn tắm

● Thanh gia cố và khung thép ● Bồn cầu

◎ Vui lòng nhờ cửa hàng nơi bạn mua món đồ, cửa hàng vật liệu xây dựng hoặc nhà

thầu mang nó đi.

78 Khác

● Piano ● Máy nước nóng điện

● Két chống cháy ● Máy nước nóng năng lượng mặt trời

● Pallet (để vận chuyển) ● Bảng điều khiển năng lượng mặt trời

● Thảm lò xo ● Máy sưởi dầu

● Kim tiêm ● Một lượng lớn phân động vật

● Giường điện

◎ Tách lò xo và thảm và vứt chúng như rác không đốt được / cồng kềnh.


